
BỘ KHOA HỌC, CÔNG
NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 68/2001/QĐ-
BKHCNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001

Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI

TRƯỜNG

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ

máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 64 Tiêu chuẩn Việt Nam:

 TCVN 6980: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải

vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

 TCVN 6981: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải

vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

 TCVN 6982: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải

vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí

dươí nước

 TCVN 6983: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải

vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dươí

nước

 TCVN 6984: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải
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vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

 TCVN 6985: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải

vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

 TCVN 6986: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải

vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ

sinh

 TCVN 6987: 2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải

vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và

giải trí dưới nước

 TCVN 6991: 2001 Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn

thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công

nghiệp

 TCVN 6992: 2001 Chất lượng không khí- Khí thải công nghiệp- Tiêu chuẩn

thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị

 TCVN 6993: 2001 Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn

thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng nông

thôn và miền núi

 

 TCVN 6994: 2001 Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn

thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công

nghiệp

 TCVN 6995: 2001 Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn

thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị

 TCVN 6996: 2001 Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn

thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông



thôn và miền núi

 TCVN 6853: 2001

(ISO 2919: 1999)

An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Yêu cầu chung và

phân loại

 TCVN 6854: 2001

(ISO 8690: 1988)

An toàn bức xạ - Tẩy xạ cho các bề mặt bị nhiễm xạ -

Phương pháp thử nghiệm và đánh giá tính dễ tẩy xạ

 TCVN 6892: 2001

(ISO 11934: 1997)

An toàn bức xạ - Bức xạ gamma và tia X - Liều kế bỏ túi

kiểu tụ điện đọc gián tiếp hoặc trực tiếp

 TCVN 6849-1: 2001 Máy phát thanh điều biên

Phần 1: Thông số cơ bản

 TCVN 6850-1: 2001 Máy phát thanh sóng cực ngắn (FM)

Phần 1: Thông số cơ bản

 TCVN 6850-2: 2001 Máy phát thanh sóng cực ngắn (FM)

Phần 2: Phương pháp đo các thông số cơ bản

 TCVN 6851-1: 2001 Bàn trộn âm thanh

Phần 1: Thông số cơ bản

 TCVN 6851-2: 2001 Bàn trộn âm thanh

Phần 2: Phương pháp đo các thông số cơ bản

 TCVN 6988: 2001

CISPR 11: 1999

Thiết bị tần số radio dùng trong công nghiệp, nghiên cứu

khoa học và y tế (ISM) - Đặc tính nhiễu điện từ - Giới hạn

và phương pháp đo

 TCVN 6989-2: 2001

CISPR 16-2: 1999

Quy định kỹ thuật đối với phương pháp đo và thiết bị đo

nhiễu và miễn nhiễm radio

Phần 2: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm

 TCVN 6990: 2001 Phương pháp đo đặc tính chống nhiễu của bộ lọc thụ động



CISPR 17: 1981 tần số radio và linh kiện triệt nhiễu

 TCVN 6852-1: 2001

(ISO 8178-1: 1996)

Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 1

Đo trên băng thử các chất phát thải khí và bụi

 TCVN 6852-2: 2001

(ISO 8178-2: 1996)

Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 2

Đo khí và bụi thải tại hiện trường

 TCVN 6852-4: 2001

(ISO 8178-4: 1996)

Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 4

Chu trình thử cho các ứng dụng khác nhau của động cơ

 TCVN 6852-5: 2001

(ISO 8178-5: 1997)

Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 5

Nhiên liệu thử

 TCVN 6852-7: 2001

(ISO 8178-7: 1996)

Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 7

Xác định họ động cơ

 TCVN 6852-8: 2001

(ISO 8178-8: 1996)

Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 8

Xác định nhóm động cơ

 TCVN 6954: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiên liệu của

mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương

pháp thử trong phê duyệt kiểu

 

 TCVN 6955 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - đèn chiếu sáng phía

trước của mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê

duyệt kiểu

 TCVN 6956 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị đo tốc độ và

việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương

pháp thử trong phê duyệt kiểu

 TCVN 6957: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt

động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt


